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MỞ ĐẦU 

 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong công cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, hình phạt là biện 

pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước có mục đích không chỉ nhằm trừng trị 

người, pháp nhân thương mại phạm tội [66], mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo 

pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, 

pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội 

phạm. Đây cũng là mục đích cơ bản của hình phạt được quy định tại Điều 31 Bộ luật 

Hình sự (BLHS) năm 2015 [66]. Tuy nhiên, không phải lúc nào hình phạt cũng được 

đem ra để áp dụng đối với người, pháp nhân thương mại đã thực hiện hành vi phạm tội 

là sẽ có hiệu quả cao và đáp ứng được yêu cầu của chính sách hình sự và các nguyên 

tắc cơ bản của luật hình sự (như: phân hóa trách nhiệm hình sự (TNHS), nhân đạo, 

công bằng), vì không phải mọi người, pháp nhân thương mại phạm tội đều bị áp dụng 

một hình phạt giống nhau dù là cùng phạm một tội danh. Do đó, bên cạnh chế định 

hình phạt, pháp luật hình sự cần phải có cả chế định miễn, giảm hình phạt, bởi miễn, 

giảm hình phạt chính là phương thức, là biện pháp để thực hiện các chính sách và 

nguyên tắc của luật hình sự, bảo đảm tính hiệu quả của pháp luật hình sự trong công 

cuộc đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm. 

Ở Việt Nam, quy định về miễn, giảm hình phạt đã có từ lâu trong lịch sử. Từ 

thời đại phong kiến, miễn, giảm hình phạt đã được quy định tại các Bộ luật như Bộ luật 

Hồng Đức, Bộ luật Gia Long. Sau khi giành được độc lập đất nước năm 1945, vấn đề 

miễn, giảm hình phạt cũng đã được nhắc đến và quy định rải rác ở các văn bản pháp lý 

mang tính đơn lẻ như sắc lệnh, thông tư, pháp lệnh hay các báo cáo tổng kết công tác 

của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao. Sau này, khi pháp điển hóa luật hình sự, chế 

định miễn, giảm hình phạt đã được ghi nhận chính thức trong BLHS năm 1985 và tiếp 

tục được quy định tại BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

với xu hướng ngày càng hoàn thiện và mở rộng hơn về đối tượng miễn, giảm hình phạt. 

Như vậy, lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam đã ghi nhận miễn, giảm hình phạt là một 

quyết định đặc biệt của Tòa án có tính nhân đạo sâu sắc trong quá trình xét xử. Việc 

Tòa án quyết định miễn, giảm hình phạt cho người, pháp nhân thương mại phạm tội 

không có nghĩa làm giảm tính răn đe, trừng trị của pháp luật bởi Tòa án chỉ miễn hình 

phạt khi thấy rằng việc áp dụng hình phạt là không cần thiết hoặc giảm hình phạt khi 



 2 

thấy rằng mức hình phạt giảm là đã đủ sức trừng trị, giáo dục và phòng ngừa. Hơn nữa, 

việc miễn, giảm hình phạt vừa thể hiện chính sách nhân đạo, vừa có ý nghĩa tiết kiệm 

các chi phí để thực thi biện pháp cưỡng chế, thúc đẩy tính thiện, động viên, khuyến 

khích người, pháp nhân thương mại chứng tỏ khả năng tự giáo dục, tự cải tạo, tạo 

điều kiện cho họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình 

và cho xã hội và thúc đẩy ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật của pháp nhân. Tuy 

nhiên, trên cả ba phương diện lý luận, lập pháp và thực tiễn xét xử, chế định về miễn, 

giảm hình phạt vẫn còn nhiều bất cập, cụ thể: 

Thứ nhất, về phương diện lý luận, miễn, giảm hình phạt chưa được quan tâm 

nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện. Qua khảo sát tình hình nghiên cứu thì miễn, 

giảm hình phạt mới chỉ được đề cập đến như một khía cạnh liên quan khi nghiên cứu 

các chế định khác hoặc nghiên cứu chung của các công trình nghiên cứu về chính 

sách, nguyên tắc của luật hình sự, việc quyết định hình phạt. Ngoài ra, trong khoa học 

luật hình sự đã có một số công trình đề cập đến miễn hình phạt, nhưng chưa có công 

trình nào đề cập đến khái niệm, cơ sở, bản chất pháp lý và phân loại các trường hợp 

giảm hình phạt trong xét xử của Tòa án, cũng như làm sáng tỏ hậu quả pháp lý của 

miễn, giảm hình phạt. Đặc biệt, đến nay chưa có một công trình nào mang tính tổng 

thể, hệ thống và xây dựng khung lý thuyết về vấn đề miễn, giảm hình phạt và những 

vấn đề lý luận ở cấp độ một Luận án tiến sĩ luật học cùng một lúc về miễn, giảm hình 

phạt kể từ khi ban hành ba BLHS Việt Nam đến nay (các năm 1985, 1999 và 2015).  

 Thứ hai, về phương diện lập pháp, lần pháp điển hóa thứ ba luật hình sự - 

BLHS năm 2015 mặc dù đã có những sửa đổi, hoàn thiện quy định về miễn, giảm 

hình phạt, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về mặt lập pháp đối với chế định 

miễn, giảm hình phạt cũng như thực tiễn áp dụng. Chẳng hạn, cả ba BLHS năm 1985, 

BLHS năm 1999, sửa đổi năm 2009 và BLHS năm 2015 vẫn chưa đưa ra được định 

nghĩa pháp lý của khái niệm miễn hình phạt, giảm hình phạt; miễn, giảm hình phạt; 

hậu quả pháp lý của pháp nhân thương mại được miễn hình phạt; các trường hợp 

miễn hình phạt vẫn quy định rải rác trong BLHS; chưa có sự thống nhất giữa luật nội 

dung (BLHS) và luật hình thức (BLTTHS) trong việc quy định về miễn hình phạt; 

đặc biệt quy định về miễn hình phạt vẫn còn quy định chung cùng với chế định miễn 

TNHS, chưa có sự phân hóa với miễn TNHS và còn mang tính chất tùy nghi lựa chọn 

(“có thể”), chưa có quy định về trường hợp đương nhiên được miễn hình phạt. Điều 
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này cũng làm hạn chế việc áp dụng chế định miễn hình phạt trong thực tiễn xét xử. 

Về giảm hình phạt thì chưa có quy định về phương pháp giảm nhẹ, công thức giảm 

nhẹ khi có tình tiết giảm nhẹ cũng như các trường hợp loại trừ việc giảm nhẹ dù có 

tình tiết giảm nhẹ TNHS, dẫn đến việc giảm nhẹ tùy thuộc vào ý chí chủ quan của 

người Thẩm phán, nên mới dẫn đến việc giảm nhẹ ở một số vụ án còn chưa đúng, 

chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa án nhân 

dân tối cao cũng chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp miễn, 

giảm hình phạt đối với người phạm tội, việc miễn hình phạt đối với pháp nhân thương 

mại phạm tội và vấn đề xóa án tích; nội dung của một số tình tiết để giảm nhẹ TNHS 

với tư cách là điều kiện giảm hình phạt; v.v... 

Thứ ba, về phương diện thực tiễn, trong thực tiễn áp dụng, miễn hình phạt ít 

được áp dụng và còn có sai sót; việc giảm hình phạt được áp dụng phổ biến, khoảng 

70% vụ án có áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS để giảm hình phạt cho người phạm tội, 

nhưng vẫn còn nhiều vụ án áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS và giảm hình phạt còn chưa 

chính xác. Việc các nhà lập pháp quy định hình phạt theo khung vì không thể tính hết và 

quy định hết tất cả các trường hợp phạm tội khác nhau để quy định hình phạt tương ứng 

đối với từng trường hợp phạm tội có thể xảy ra trên thực tế đã làm tăng khả năng lựa 

chọn của Tòa án khi quyết định hình phạt, cũng như quyết định giảm hình phạt nhưng 

cũng dẫn đến không ít trường hợp giảm hình phạt còn tùy tiện do phụ thuộc nhiều vào ý 

chí chủ quan của Thẩm phán. Việc giảm hình phạt giống như việc “bốc thuốc Bắc” và 

Thẩm phán được ví như thầy lang, thuốc bốc chuẩn thì bệnh mới chóng khỏi, việc giảm 

chuẩn thì mới có tác dụng trong việc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, nhưng 

như trên đã nêu thì việc giảm nhẹ hình phạt trên thực tiễn vẫn còn có sai sót và không 

thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 

Vì vậy, thực tiễn đòi hỏi cần có sự nghiên cứu toàn diện để tìm ra các giải pháp bảo đảm 

áp dụng đúng quy định miễn, giảm hình phạt. 

Những bất cập nêu trên chính là những lý do luận chứng cho việc nghiên cứu 

sinh (NCS.) lựa chọn đề tài “Miễn, giảm hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam” 

làm Luận án tiến sĩ luật học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận án là xây dựng khung lý thuyết về miễn, giảm 
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hình phạt, đánh giá khách quan quy định về miễn, giảm hình phạt theo pháp luật hình 

sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Trên cơ sở này, 

Luận án xác định những phương hướng, nội dung hoàn thiện và đề xuất giải pháp bảo 

đảm áp dụng đúng quy định về miễn, giảm hình phạt, từ đó, nâng cao hiệu quả công 

tác đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ sau đây: 

1) Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan 

đến đề tài Luận án để xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong Luận án; 

2) Làm rõ cơ sở của việc quy định miễn, giảm hình phạt, chỉ ra các đặc điểm 

cơ bản, ý nghĩa của miễn, giảm hình phạt trong pháp luật hình sự và xây dựng định 

nghĩa khoa học về khái niệm miễn, giảm hình phạt;  

3) Hệ thống hóa lịch sử phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 đến khi ban hành BLHS năm 2015 quy định về miễn, 

giảm hình phạt để rút ra nhận xét, đánh giá; 

4) Phân loại các trường hợp miễn, giảm hình phạt trong BLHS với các tiêu chí 

khác nhau; phân tích thực trạng quy định về miễn, giảm hình phạt trong BLHS năm 

2015, đồng thời so sánh quy định tương tự về miễn, giảm hình phạt trong BLHS một 

số nước trên thế giới để rút ra những so sánh, chỉ ra các điểm giống và khác nhau, các 

quy định tiến bộ, có tính ưu việt về miễn giảm hình phạt phù hợp với Việt Nam để 

kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam. 

5) Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của BLHS năm 1999 và BLHS năm 

2015 về miễn, giảm hình phạt trong hoạt động xét xử của Tòa án các cấp giai đoạn 

2010 - 2020 (dựa trên số liệu thực tiễn của Tòa án 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 

nghiên cứu trực tiếp, ngẫu nhiên 300 bản án sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm của 

một số đơn vị Tòa án), qua đó, chỉ ra các kết quả đã đạt được và những sai lầm, thiếu 

sót trong thực tiễn áp dụng, nêu rõ các nguyên nhân cơ bản; 

6) Chỉ ra những yêu cầu, phương hướng, đề xuất nội dung hoàn thiện quy định 

về miễn, giảm hình phạt trong BLHS năm 2015 trên phương diện lập pháp, đặc biệt 

là kiến nghị xây dựng hướng dẫn cụ thể về cách tính mức hình phạt áp dụng đối với 

trường hợp giảm hình phạt của Tòa án, đồng thời đưa ra các giải pháp bảo đảm áp 

dụng đúng trên phương diện thực tiễn. 


